	TTRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ

Họ và tên:.............................................

Lớp: 4A........
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học: 2022 - 2023
Môn: KHOA HỌC 4
(Thời gian làm bài: 40 phút)

	Giáo viên coi:..................................
	Giáo viên chấm: .................................................

	Duyệt đề
	Điểm
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo

	
	
	....................................................................................

....................................................................................


 I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ  cái đặt trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu.
Câu 1 (1 điểm): a) Trong các vật sau, vật nào tự phát sáng?
A. Tờ giấy trắng           B. Mặt Trời                     C. Mặt Trăng                D. Trái Đất

b) Không khí có những thành phần chính nào?

	A. Ô xi và khí các - bô - níc   
	 C. Khí các - bô - níc và Ni tơ

	B. Ô xi và Ni tơ       
	 D. Tất cả đáp án trên


Câu 2 (1 điểm): a) Bóng của vật cản sáng xuất hiện khi nào?
A. Khi vật đó được chiếu sáng                      C.  Khi vật đó tự phát sáng            

B. Khi ánh sáng truyền qua vật đó                D.  Khi ánh sáng không truyền đến vật đó

b) Tại sao khi nuôi cá người ta phải sục khí vào trong bể cá?

	A. Để cung cấp khí các-bô-níc cho cá.
	C . Để cung cấp hơi nước cho cá.

	B. Để cung cấp khí ni-tơ cho cá                    
	D . Để cung cấp khí ô-xi cho cá.


Câu 3 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
        Âm thanh lan truyền ra xa sẽ mạnh lên.                         

        Càng đứng xa nguồn âm thì nghe càng nhỏ

        Âm thanh không chỉ truyền được qua không khí mà còn truyền qua chất rắn, chất lỏng.

        Âm thanh chỉ có thể truyền qua chất khí, không thể truyền qua chất lỏng và chất rắn.

Câu 4 (1 điểm): Điền từ thích hợp có trong ngoặc đơn vào chỗ chấm?
( mắt, ánh sáng, truyền vào)

- Ta chỉ nhìn thấy vật khi có......................... từ vật đó...........................vào...............

Câu 5 (1 điểm): a) Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm?

	A. Gió sẽ liên tục thổi
	C. Trái đất trở thành hành tinh chết, không có sự sống.

	B. Trái đất sẽ đóng băng
	D. Trái đất sẽ chìm trong bóng đêm.


b) Trong quá trình quang hợp cây lấy vào khí gì và thải ra khí gì? 

A. Lấy khí ô-xi thải ra khí các-bô-níc.     B.Lấy khí các-bô-níc thải ra khí ô-xi

C. Lấy khí ni-tơ thải ra khí ô-xi               D. Lấy khí ni-tơ thải ra khí các-bô-níc          
Câu 6 (1,0 điểm): a) Điều gì sẽ xảy ra đối với con người khi không có ánh sáng?
A. Con người vẫn nhìn thấy mọi vật bình thường.
B. Con người không lao động sản xuất được, trẻ em không được học tập, vui chơi.

C.  Con người và mọi vật sinh sống bình thường.
b) Thực vật cần gì để sống và phát triển bình thường?  
A. Thực vật cần có đủ nước, ánh sáng
B. Thực vật cần có chất khoáng, không khí

C. Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng 
II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Nêu những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm?
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Câu 2 (1,0 điểm): Tại sao khi đun nước ta không nên đổ đầy nước vào ấm?
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Câu 3 (1,0 điểm): Trong tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp, để có sức khỏe tốt chúng ta phải ăn uống và phòng bệnh như thế nào?
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